PHỤ LỤC 01
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM TẬP TRUNG THIẾT BỊ, MÁY MÓC VĂN PHÒNG TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2024
(Kèm theo Văn bản số           /BDD&CN-KHTH ngày 05/03/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp)

I. Yêu cầu chung
- Đáp ứng nhu cầu sử dụng trong công việc của các CBVCNLĐ tại các đơn vị. Đảm bảo hàng chính hãng mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở lại đây, đầy đủ CO/CQ (trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu), không vượt định mức theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.
- Đảm bảo thực hiện theo quy định về nhãn hàng hoá tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá.
- Đề nghị đảm bảo chất lượng bảo hành sản phẩm sau bán hàng, kịp thời xử lý khắc phục ngay khi nhận được yêu cầu người sử dụng.
II. Bảng yêu cầu thông số cấu hình tối thiểu 
	Mã TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Cấu hình/ đặc tính kỹ thuật tối thiểu
	Ghi chú

	1

	Máy tính để bàn
	bộ
	319
	- Chip Core i5 thế hệ thứ 12 trở lên
- Ram 16GB
- Ổ cứng: 480 GB SSD 
- Cổng giao tiếp: USB, Audio jack, tối thiểu có 1 cổng  HDMI hoặc Display Port hoặc DVI hoặc tương đương (phải phù hợp với cổng kết nối tới màn hình) 
- Màn hình: tối thiểu 21 inch 
- Kết nối: tối thiểu có LAN và Wireless
- Card âm thanh: Tích hợp sẵn
- Hệ điều hành Windows 11 bản quyền.
- Có kèm chuột, bàn phím
	

	
	Lưu điện cho máy tính để bàn
	
	
	- Công suất tối thiểu: 500VA/300W
- Nguồn vào: 220VAC 
- Nguồn ra: 220 
- Lưu điện tối thiểu: 3 phút với 50% tải
	

	2
	Máy tính xách tay
	máy
	136
	- Chip Core i5 thế hệ thứ 12 trở lên
- RAM 16GB
- Ổ cứng: 512GB SSD
- Cổng giao tiếp: tối thiểu phải có 02 cổng USB, HDMI.
- Màn hình: 14 inch
- Kết nối: Wifi, bluetooth
- Card âm thanh: Tích hợp sẵn
- Hệ điều hành Windows 11 bản quyền.
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- Chuột USB
	

	3
	Máy in A4 hai mặt
	máy
	170
	- Khổ giấy tối đa A4
- Độ phân giải tối thiểu 600x600dpi
- In hai mặt tự động
- Cổng kết nối: Tối thiểu có USB
- Tốc độ in tối thiểu: 25 trang/phút
- Bộ nhớ: 64 MB
- Hộp mực dung lượng tối thiểu  trên 2000 trang, độ phủ 5% theo thiêu chuẩn Hãng
- Hệ điều hành tương thích (máy tính kết nối với máy in): Tối thiểu Windows
	

	 4
	Máy in A4 một mặt

	máy
	11
	- Tốc độ in tối thiểu: 12 trang/phút
- Độ phân giải tối thiểu 600x600 dpi
- Cổng kết nối: Tối thiểu có USB
- Bộ nhớ: 2 MB
	

	5
	Máy scan A4
	
	72
	Tốc độ Scan: Tối đa 40 trang/phút hoặc 80 ảnh/phút
- Độ phân giải: Tối đa 600 dpi
- Quét hai mặt
- Cổng kết nối: USB
	

	6
	Máy photocoppy 
	
	
	
	

	 6.1
	Máy photocoppy cấp tỉnh
	máy
	07
	Khổ bản gốc lớn nhất: A3
- In hai mặt tự động khổ giẩy: (A3 - A5 đảo bản copy, nạp và đảo bản gốc)
- Tốc độ in/copy 25 trang A4
- Ram 4GB 
- Độ phân giải in 600x600
- Cổng kết nối: Tối thiểu có USB, Lan
- Hộp mực: trên 23000 trang với độ phủ theo tiêu chuẩn của hãng
	

	6.2
	Máy photocoppy cấp huyện
	
	09
	Khổ giấy lớn nhất: A3
Chức năng Copy
- Tốc độ in/copy 27 trang A4
- Ram 2GB 
- Độ phân giải 600 Dpi
Chức năng in:
- Tự động nạp đảo bản gốc
- Tự động đảo mặt bản chụp
- Cổng kết nối: Tối thiểu có USB, Lan
- Hộp mực: tối thiểu 7000 trang với độ phủ theo tiêu chuẩn của hãng
	

	TỔNG
	 
	724
	 
	 


8


PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN VÀ ĐỊA ĐIỂM BÀN GIAO, LẮP ĐẶT 
(Kèm theo Văn bản số           /BDD&CN-KHTH ngày …03/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp)

	TT
	Tên thiết bị/tên đơn vị đề xuất MSTT
	Máy tính để bàn (bao gồm cả lưu điện)
	Máy tính xách tay
	Máy in A4 hai mặt
	Máy in A4 một mặt
	Máy Scan A4
	Máy photocopy cấp tỉnh
	Máy photocopy cấp huyện
	Địa điểm

	
	
	ĐVT (bộ)
	ĐVT (máy)
	ĐVT (máy)
	ĐVT (máy)
	ĐVT (máy)
	ĐVT (máy)
	ĐVT (máy)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	2
	Chi cục bảo vệ môi trường
	5
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	2
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Văn phòng Sở NNPTNT
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	4
	Văn phòng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	5
	Chi cục kiểm lâm
	17
	1
	5
	 
	2
	2
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	6
	Chi cục chăn nuôi và thú y
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	7
	Chi cục thủy sản
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	8
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	9
	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
	2
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	10
	Trung tâm khuyến nông
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	11
	Ban Quản lý dự án trồng rừng Việt Đức
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	3
	12
	Sở Giao thông Vận tải (Trạm quản lý vận tải quá cảnh đường bộ Việt Trung)
	3
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	4
	13
	Sở Tài chính
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	5
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14
	Văn phòng Sở KHCN
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	15
	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	6
	 
	Sở Lao động thương binh và Xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16
	Văn phòng Sở LĐTBXH
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	17
	Trung tâm bảo trợ xã hội
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	P. Nam Khê, TP. Uông Bí

	 
	18
	Trung tâm điều dưỡng người có công
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long

	 
	19
	Cơ sở cai nghiện ma túy
	5
	1
	4
	 
	 
	1
	 
	Xã Vũ Oai, TP. Hạ Long

	7
	 
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	20
	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	8
	 
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	21
	Khối văn phòng sở
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	22
	Ban Thi đua khen thưởng
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	23
	Trung tâm lưu trữ lịch sử
	3
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	9
	 
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24
	Chi cục dân số KH hóa gia đình
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	P.Bạch Đằng, TP. Hạ Long

	 
	25
	Trung tâm y tế huyện Bình Liêu
	 
	1
	6
	 
	2
	0
	1
	Huyện Bình Liêu

	 
	26
	Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	Huyện Ba Chẽ

	 
	27
	Trung tâm y tế huyện Đầm Hà
	23
	18
	10
	 
	9
	0
	1
	Huyện Đầm Hà

	 
	28
	Trung tâm y tế TX Quảng Yên
	 
	1
	 
	 
	15
	 
	 
	Thị xã Quảng Yên

	 
	29
	Trung tâm y tế huyện Hải Hà
	30
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	Huyện Hải Hà

	 
	30
	Sở Y tế (văn phòng sở)
	6
	4
	 
	 
	2
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	31
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	P.Bạch Đằng, TP. Hạ Long

	 
	32
	Bệnh viện Bãi Cháy
	24
	 
	26
	 
	 
	 
	 
	P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long

	 
	33
	Bệnh viện Đa khoa Hạ Long
	20
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	P. Hoành Bồ, TP. Hạ Long

	 
	34
	Bệnh viện lão khoa PHCN
	 
	 
	5
	 
	11
	 
	 
	P. Đại Yên, TP. Hạ Long

	10
	35
	Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
	10
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	P.Bạch Đằng, TP. Hạ Long

	11
	36
	Thanh tra tỉnh
	 
	20
	5
	 
	1
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	12
	37
	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND
	2
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	13
	 
	UBND thành phố Hạ Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	38
	Văn phòng thành ủy Hạ Long
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	P. Hồng Gai, TP. Hạ Long

	 
	39
	Văn phòng HĐND&UBND thành phố Hạ Long
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Gai, TP. Hạ Long

	 
	40
	UBND phường Hà Khẩu
	4
	 
	4
	 
	2
	 
	 
	P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long

	 
	41
	Trường Mầm non Đại Yên
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	P. Đại Yên, TP. Hạ Long

	 
	42
	Trường Mầm non Bãi Cháy
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long

	 
	43
	Trường Mầm non Sơn Dương
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	Xã Sơn Dương, TP. Hạ Long

	 
	44
	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long

	 
	45
	Trường Tiểu học Lê Lợi
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	Xã Lê Lợi, TP. Hạ Long

	 
	46
	Trường Tiểu học Đại Yên
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	P. Đại Yên, TP. Hạ Long

	 
	47
	Trường Tiểu học Bãi Cháy
	3
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long

	 
	48
	Trường Tiểu học Việt Hưng
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	P. Việt Hưng, TP. Hạ Long

	 
	49
	Trường Tiểu học Hà Khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long

	 
	50
	Trường THCS Kim Đồng
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	P. Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long

	 
	51
	Trường THCS Lê Lợi
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	Xã Lê Lợi, TP. Hạ Long

	 
	52
	Trường TH&THCS Đồng Lâm 1
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	Xã Đồng Lâm, TP. Hạ Long

	 
	53
	Trường THCS Cao Xanh
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	P. Cao Xanh, TP. Hạ Long

	 
	54
	Trường TH&THCS Thống Nhất 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	Xã Thống Nhất, TP. Hạ Long

	14
	 
	UBND thành phố Uông Bí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	55
	Trung tâm chính trị
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Thanh Sơn, TP. Uông Bí

	 
	56
	UBND phường Bắc Sơn
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	P. Bắc Sơn, TP. Uông Bí

	 
	57
	UBND phường Thanh Sơn
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Thanh Sơn, TP. Uông Bí

	 
	58
	UBND phường Yên Thanh
	2
	1
	3
	 
	3
	 
	 
	P. Yên Thanh, TP. Uông Bí

	 
	59
	UBND phường Phương Nam
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	P.Phương Nam, TP. Uông Bí

	 
	60
	UBND phường Quang Trung
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	 
	P. Quang Trung, TP. Uông Bí

	 
	61
	Trung tâm TT và VH
	3
	2
	1
	1
	 
	 
	1
	P. Quang Trung, TP. Uông Bí

	15
	 
	UBND thành phố Móng Cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	62
	Phòng Tài chính - KH
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hòa Lạc, TP.Móng Cái

	 
	63
	Phòng Kinh tế
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hòa Lạc, TP.Móng Cái

	 
	64
	Phòng Nội vụ 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	P. Hòa Lạc, TP.Móng Cái

	 
	65
	Trung tâm truyền thông và văn hóa
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	P. Hòa Lạc, TP.Móng Cái

	 
	66
	Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Ka Long, TP. Móng Cái

	 
	67
	BQL dự án đầu tư xây dựng 
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	P. Hòa Lạc, TP.Móng Cái

	 
	68
	Trung tâm GDNN-GDTX
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	P. Hòa Lạc, TP.Móng Cái

	 
	69
	Trường mầm non Hải Sơn
	1
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	Xã Hải Sơn, TP.Móng Cái

	 
	70
	Trường tiểu học Hải Đông
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	Xã Hải Đông, TP. Móng Cái

	 
	71
	Trường Tiểu học Trà Cổ
	 
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	P.Trà Cổ, TP. Móng Cái

	 
	72
	Trường THCS Quảng Nghĩa
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	Xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái

	 
	73
	Trường TH&THCS Bắc Sơn
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái

	 
	74
	Trường THCS Bình Ngọc
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái

	16
	 
	UBND thị xã Quảng Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	75
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên

	 
	76
	Văn phòng thị ủy Quảng Yên
	4
	4
	 
	 
	1
	 
	 
	P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên

	 
	77
	Văn phòng HĐND và UBND thị xã Quảng Yên
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên

	 
	78
	TT giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên

	 
	79
	TT phục vụ hành chính công
	5
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên

	 
	80
	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên
	4
	2
	3
	 
	1
	 
	 
	P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên

	 
	81
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên

	 
	82
	UBND xã Tiền Phong
	1
	1
	2
	 
	1
	 
	 
	Xã Tiền Phong, TX. Quảng Yên

	 
	83
	UBND phường Nam Hòa
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Nam Hòa, TX. Quảng Yên

	 
	84
	UBND phường Yên Giang
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	P. Yên Giang, TX. Quảng Yên

	 
	85
	UBND xã Cẩm La
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Xã Cẩm La, TX. Quảng Yên

	 
	86
	UBND phường Phong Hải
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Phong Hải, TX. Quảng Yên

	 
	87
	UBND xã Liên Hòa
	2
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	Xã Liên Hòa, TX. Quảng Yên

	 
	88
	UBND xã Tiền An
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	Xã Tiền An, TX. Quảng Yên

	 
	89
	UBND phường Cộng Hòa
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	P. Cộng Hòa, TX. Quảng Yên

	 
	90
	UBND xã Hoàng Tân
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	Xã Hoàng Tân, TX. Quảng Yên

	 
	91
	Trường MN Tiền An
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Xã Tiền An, TX. Quảng Yên

	 
	92
	Trường MN Liên Vị
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	Xã Liên Vị, TX. Quảng Yên

	 
	93
	Trường MN Hiệp Hòa
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	Xã Hiệp Hòa, TX. Quảng Yên

	 
	94
	Trường MN Hoàng Tân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Xã Hoàng Tân, TX. Quảng Yên

	 
	95
	Trường TH Hiệp Hòa
	2
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	Xã Hiệp Hòa, TX. Quảng Yên

	 
	96
	Trường TH Phong Cốc
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Phong Cốc, TX. Quảng Yên

	 
	97
	Trường TH Tân An
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	P. Tân An, TX. Quảng Yên

	 
	98
	Trường TH Yên Giang
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Yên Giang, TX. Quảng Yên

	 
	99
	Trường THCS Phong Cốc
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Phong Cốc, TX. Quảng Yên

	17
	 
	UBND huyện Đầm Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	100
	Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Đầm Hà
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	Huyện Đầm Hà

	 
	101
	Văn phòng huyện ủy Đầm Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	Huyện Đầm Hà

	18
	 
	UBND huyện Ba Chẽ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	102
	Trường PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	Huyện Ba Chẽ

	 
	103
	Trường MN Thanh Lâm
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	Huyện Ba Chẽ

	 
	104
	Trường MN Thị trấn Ba Chẽ
	2
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	Huyện Ba Chẽ

	 
	105
	Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Ba Chẽ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Huyện Ba Chẽ

	 
	106
	Đội kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện Ba Chẽ
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Huyện Ba Chẽ

	19
	107
	Tỉnh đoàn Quảng Ninh
	 
	 
	5
	 
	 
	1
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	20
	108
	Hội phụ nữ tỉnh
	16
	3
	6
	 
	1
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	21
	109
	Hội nông dân tỉnh
	7
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	22
	110
	Hội cựu chiến binh
	6
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long

	23
	111
	Hội chữ thập đỏ
	5
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	24
	112
	Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Quảng Ninh
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	P. Hồng Hà, TP. Hạ Long

	 
	 
	TỔNG
	319
	136
	170
	11
	72
	7
	9
	0
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